
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN MẮT                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

Số:          /QĐ-BVM 

        

           Bình Định, ngày       tháng 01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v hủy thầu các mặt hàng (các phần độc lập của gói thầu) Gói thầu số 1: 

 Mua sắm vật tư y tế năm 2025-2026 Thuộc Dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa 

chất y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Bệnh viện Mắt 

Bình Định năm 2025-2026. 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý trang thiết bị Y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 

của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-

CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

           Căn cứ Quyết định số 4163/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-BVM ngày 04/11/2024 của Bệnh viện Mắt 

Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự toán Mua sắm 

vật tư y tế, hóa chất y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Bệnh 

viện Mắt Bình Định năm 2025-2026;   

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-BVM ngày 21/11/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện Mắt Bình Định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 1: 

Mua sắm vật tư y tế năm 2025-2026 thuộc Dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất 

y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Bệnh viện Mắt Bình Định 

năm 2025-2026; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá số: 01/BCĐG-TCG ngày 27/12/2024 của tổ 

chuyên gia của Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế năm 2025-2026 thuộc Dự toán 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng 

của Bệnh viện Mắt Bình Định năm 2025-2026; 
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Căn cứ Tờ trình số: 67/TTr-TCG ngày 13/01/2024 của Tổ trưởng Tổ 

chuyên gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm 

vật tư y tế năm 2025-2026 thuộc Dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất y tế phục 

vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Bệnh viện Mắt Bình Định năm 

2025-2026; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 16/01/2025 của Tổ thẩm định về việc đề 

nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

Xét đề nghị của Phó khoa Dược VTYTTB-XN-CNK, Trưởng phòng Tổ chức 

- Hành chính - Tài chính. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Hủy thầu các mặt hàng (các phần độc lập của gói thầu) Gói thầu số 

1: Mua sắm vật tư y tế năm 2025-2026 thuộc Dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa 

chất y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Bệnh viện Mắt Bình 

Định năm 2025-2026 (Danh mục chi tiết tại phụ lục đính kèm), cụ thể như sau: 

Tổng số mặt hàng hủy thầu: 41 mặt hàng. Trong đó: 

- Số lượng các mặt hàng không có nhà thầu dự thầu: 37 mặt hàng. 

- Số lượng các mặt hàng có nhà thầu tham dự nhưng (E-HSDT) không đáp 

ứng yêu cầu của (E-HSMT): 04 mặt hàng. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Phó khoa Dược VTYTTB-XN-CNK, Trưởng phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tài chính và các khoa/phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.           

  

          

       

         

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu VT, KD. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Triết 



STT 
STT E-

HSMT
Mã/phần lô Tên hàng hóa 

Quy cách kỹ thuật/thông số kỹ 

thuật/Đóng gói

Đơn vị 

tính
Số lượng  Lý do  

1 1 PP2400412424 Bàn chải rửa tay 
Bàn chải rửa tay dành cho phẩu thuật 

viên
Cái 200

 Không có nhà 

thầu tham dự 

2 2 PP2400412425
Băng chỉ thị nhiệt hấp 

ướt
*Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt

* Kích thước: rộng ≥ 12mm, dài ≥50m

Cuộn 26
 Không có nhà 

thầu tham dự 

3 3 PP2400412426 Băng dính cá nhân * Kích thước: 19mm x 72mm hoặc 

18mm x 72mm.

Miếng 15.000
 Không có nhà 

thầu tham dự 

4 4 PP2400412427 Bơm tiêm Insulin 
* Dung tích: 0,5ml, cỡ kim 30G

Cái 3.000
 Không có nhà 

thầu tham dự 

5 12 PP2400412435 Chỉ tơ phẫu thuật * Số 000 hoặc 00 Cuộn 8
 Không có nhà 

thầu tham dự 

6 15 PP2400412438 Dây garo
Dây garo được làm từ chất liệu thun 

cotton, có gai dán
Cái 45

 Không có nhà 

thầu tham dự 

7 19 PP2400412442 Đồng hồ Oxy

Gồm: 

Đồng hồ dùng để đo áp lực hơi oxy,

Bình làm ẩm oxy và van điều chỉnh lưu 

lượng oxy.

Bộ 3
 Không có nhà 

thầu tham dự 

8 20 PP2400412443 Gạc mét khổ rộng
* Chất liệu: 100% Cotton

* Kích thước: 0.8m
Mét 14.400

 Không có nhà 

thầu tham dự 

9 22 PP2400412445 Gel điện tim  
Gel điện tim, chai hoặc tuýp ≥ 250ml Chai/Tu

ýp
242

 Không có nhà 

thầu tham dự 

10 23 PP2400412446 Giấy in nhiệt
* Kích cỡ : 57mm x20m. 

Cuộn 1.000
 Không có nhà 

thầu tham dự 

11 24 PP2400412447 Giấy siêu âm
* Kích thước: 110mm x  20m

Cuộn 300
 Không có nhà 

thầu tham dự 

12 25 PP2400412448 Huyết áp điện tử

*Chất liệu: vỏ nhựa ABS.

*Sử dụng đo huyết áp bắp tay.

*Giới hạn đo: 0 đến ≥280mmHg. Độ sai 

số: +/-3mmHg.

*Nguồn điện: máy sử dụng 4 viên pin 

AAA.

*Bộ nhớ: máy có khả năng nhớ được kết 

quả của lần đo cuối.

Cái 4
 Không có nhà 

thầu tham dự 

DANH MỤC HÀNG HÓA

Phụ lục 1

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BVM ngày         /01/2025 của Bệnh viện Mắt Bình Định)

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế năm 2025-2026 thuộc Dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất y tế phục vụ công tác 

khám chữa bệnh và dự phòng của Bệnh viện Mắt Bình Định năm 2025-2026.



STT 
STT E-

HSMT
Mã/phần lô Tên hàng hóa 

Quy cách kỹ thuật/thông số kỹ 

thuật/Đóng gói

Đơn vị 

tính
Số lượng  Lý do  

13 26 PP2400412449 Huyết áp kế 

*Dùng cho người lớn. 

* Bao gồm :

-  Quả bóp hơi bằng cao su; 

-  Đồng hồ có khoảng đo: 0 - 300 mmHg. 

Độ chính xác: ±3mmHg

- Dây dẫn khí ;

- Bao đo bằng vải.

Cái 4
 Không có nhà 

thầu tham dự 

14 27 PP2400412450 Khẩu trang y tế 
* Khẩu trang 4 lớp tiệt trùng, không gây 

dị ứng. 
Cái 19.000

 Không có nhà 

thầu tham dự 

15 28 PP2400412451
Khóa 3 chạc không 

dây
* Chất liệu nhựa y tế Cái 200

 Không có nhà 

thầu tham dự 

16 29 PP2400412452 Kim chích lấy máu
* Chất liệu thép không rỉ.

Cái 800
 Không có nhà 

thầu tham dự 

17 30 PP2400412453 Kim khâu tròn 

* Chất liệu: Thép không rỉ.

* Kích thước 7 x17mm, đầu kim tam 

giác

Cái 2.100
 Không có nhà 

thầu tham dự 

18 32 PP2400412455
Kim tiêm dùng lấy 

thuốc 

* Chất liệu: Thép không rỉ,  đầu kim sắc 

nhọn, có nắp chụp bảo vệ.

* Số 25G

*Tiệt trùng

Cái 20.000
 Không có nhà 

thầu tham dự 

19 33 PP2400412456 Lam kính
* Kích thước: 25,4mm x 76,2mm.

* Hộp  ≥ 72 cái.
Hộp 8

 Không có nhà 

thầu tham dự 

20 34 PP2400412457 Lamen

* Chất liệu: Thủy tinh dùng trong y tế.

* Kích thước: 22mm x 22mm.

* Hộp ≥ 100 cái
Hộp 4

 Không có nhà 

thầu tham dự 

21 35 PP2400412458 Lưỡi dao mổ 
* Chất liệu: được làm từ thép không gỉ.

* Số 11.
Cái 5.300

 Không có nhà 

thầu tham dự 

22 36 PP2400412459 Lưỡi dao mổ 
* Chất liệu: được làm từ thép không gỉ.

* Số 15.
Cái 6.000

 Không có nhà 

thầu tham dự 

23 38 PP2400412461 Mũ giấy y tế
* Chất liệu vải không dệt.

Đóng gói: tiệt trùng: 1 cái/ gói
Cái 600

 Không có nhà 

thầu tham dự 

24 39 PP2400412462 Nước cất 
* Nước cất 2 lần vô khuẩn. 

* Can 10 lít
Lít 40

 Không có nhà 

thầu tham dự 

25 40 PP2400412463 Túi hấp tiệt trùng
* Kích thước: 190mm x 360mm±10%

* Hộp tối thiểu 200 cái.
Hộp 5

 Không có nhà 

thầu tham dự 

26 41 PP2400412464 Xốp cầm máu tự tiêu
* Chất liệu bông xốp tan tự nhiên.

* Kích thước: 7-8cmx5cmx1cm.
Miếng 50

 Không có nhà 

thầu tham dự 



STT 
STT E-

HSMT
Mã/phần lô Tên hàng hóa 

Quy cách kỹ thuật/thông số kỹ 

thuật/Đóng gói

Đơn vị 

tính
Số lượng  Lý do  

27 43 PP2400412466

Ống, dây hút đờm, 

dịch, khí, mỡ các loại, 

các số

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế 

* Các số. 

* Tiệt trùng.

Cái 100
 Không có nhà 

thầu tham dự 

28 44 PP2400412467
Filter lọc khuẩn máy 

thở

Thể tích: 250-1500ml - Hiệu quả lọc vi 

khuẩn (BFE): 99,9% - Hiệu quả lọc virus 

(VFE): 99,9% -Đã tiệt trùng.

Cái 200
 Không có nhà 

thầu tham dự 

29 45 PP2400412468
Miếng dán điện cực đo 

ECG Monitoring

Miếng dán điện cực đo điện tâm đồ ECG 

dùng một lần. Bề mặt tiếp xúc dạng gel. 

Miếng dán dạng foam bền

Cái 500
 Không có nhà 

thầu tham dự 

30 46 PP2400412469
Đầu kim rửa hút I/A 

cong

Phù hợp với máy Phaco Infinity, kim rửa 

hút Intrepid cong, - Kích thước lỗ đầu tip 

0.3mm +/- 0,01mm, túi 1 cái.

Cái 10
 Không đáp 

ứng E-HSMT 

31 47 PP2400412470
Bóng đèn dùng cho 

sinh hiển vi khám mắt

Bóng đèn Halogen 6v- 20w có chân đế 

tròn
Cái 18

 Không có nhà 

thầu tham dự 

32 48 PP2400412471
Bóng đèn cho kính 

hiển vi khám bệnh

Bóng Halogen, công suất 12V-20W. 

Bóng đèn ghim phù hợp cho kính hiển vi 

khám bệnh. 

Cái 8
 Không có nhà 

thầu tham dự 

33 49 PP2400412472

Bóng đèn soi đáy mắt 

trực tiếp phù hợp cho 

đèn Heine Beta 200

Bóng Halogen, công suất 2.5V. Cái 6
 Không đáp 

ứng E-HSMT 

34 50 PP2400412473
Bóng đèn phù hợp cho 

đèn gù ánh sáng lạnh

Bóng Halogen, công suất 12V-20W. 

Hộp 1 cái
Cái 10

 Không có nhà 

thầu tham dự 

35 51 PP2400412474

Bóng đèn dùng cho 

sinh hiển vi khám mắt 

Inami

Bóng đèn Halogen 12V-50W cái 32
 Không đáp 

ứng E-HSMT 

36 52 PP2400412475

Bóng đèn dùng cho 

Đèn soi bóng đồng tử 

Keeler 

Bóng đèn Halogen 3.6v cái 12
 Không đáp 

ứng E-HSMT 

37 53 PP2400412476

Bóng đèn dùng cho 

máy đo giác mạc kế 

Topcon-  OM -4

Bóng đèn  Halogen 6V- 2.4 W cái 10
 Không có nhà 

thầu tham dự 

38 54 PP2400412477

Bóng đèn Halogen 

dùng cho kính hiển vi 

phẩu thuật

 Bóng halogen dạng chén, đuôi 2 chân, 

12V - 100W. Hộp/1 cái.
Cái 10

 Không có nhà 

thầu tham dự 

39 55 PP2400412478

Bóng đèn Halogen 

dùng cho kính hiển vi 

phẩu thuật

Bóng halogen điện áp: 15V- 150W. Hộp 

1 cái
Cái 40

 Không có nhà 

thầu tham dự 



STT 
STT E-

HSMT
Mã/phần lô Tên hàng hóa 

Quy cách kỹ thuật/thông số kỹ 

thuật/Đóng gói

Đơn vị 

tính
Số lượng  Lý do  

40 56 PP2400412479

Đuôi bóng đèn phù 

hợp kính hiển vi phẫu 

thuật 

Sử dụng phù hợp với bóng đèn Halogen 

kính sinh hiển vi phẫu thuật IWD200 – 

Nhật

Cái 40
 Không có nhà 

thầu tham dự 

41 57 PP2400412480 Bóng đèn Halogen
Sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự

động, 12V- 20W 
Cái 6

 Không có nhà 

thầu tham dự 

Danh mục bao gồm 41 khoản



1 1 PP2400412424 Bàn chải rửa tay 
Bàn chải rửa tay dành cho phẩu thuật 

viên
Cái 200

 Không có nhà 

thầu tham dự 

2 2 PP2400412425
Băng chỉ thị nhiệt hấp 

ướt
*Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt

* Kích thước: rộng ≥ 12mm, dài ≥50m

Cuộn 26
 Không có nhà 

thầu tham dự 

3 3 PP2400412426 Băng dính cá nhân * Kích thước: 19mm x 72mm hoặc 

18mm x 72mm.

Miếng 15.000
 Không có nhà 

thầu tham dự 

4 4 PP2400412427 Bơm tiêm Insulin 
* Dung tích: 0,5ml, cỡ kim 30G

Cái 3.000
 Không có nhà 

thầu tham dự 

5 12 PP2400412435 Chỉ tơ phẫu thuật * Số 000 hoặc 00 Cuộn 8
 Không có nhà 

thầu tham dự 

6 15 PP2400412438 Dây garo
Dây garo được làm từ chất liệu thun 

cotton, có gai dán
Cái 45

 Không có nhà 

thầu tham dự 

7 19 PP2400412442 Đồng hồ Oxy

Gồm: 

Đồng hồ dùng để đo áp lực hơi oxy,

Bình làm ẩm oxy và van điều chỉnh lưu 

lượng oxy.

Bộ 3
 Không có nhà 

thầu tham dự 

8 20 PP2400412443 Gạc mét khổ rộng
* Chất liệu: 100% Cotton

* Kích thước: 0.8m
Mét 14.400

 Không có nhà 

thầu tham dự 

9 22 PP2400412445 Gel điện tim  
Gel điện tim, chai hoặc tuýp ≥ 250ml Chai/Tu

ýp
242

 Không có nhà 

thầu tham dự 

10 23 PP2400412446 Giấy in nhiệt
* Kích cỡ : 57mm x20m. 

Cuộn 1.000
 Không có nhà 

thầu tham dự 

11 24 PP2400412447 Giấy siêu âm
* Kích thước: 110mm x  20m

Cuộn 300
 Không có nhà 

thầu tham dự 

Số lượng

Phụ lục 1

DANH MỤC HÀNG HÓA

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế năm 2025-2026 thuộc Dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất y tế phục vụ công tác 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BVM ngày         /01/2025 của Bệnh viện Mắt Bình Định)

STT 
STT E-

HSMT
Mã/phần lô Tên hàng hóa 

Quy cách kỹ thuật/thông số kỹ 

thuật/Đóng gói

Đơn vị 

tính
 Lý do  



12 25 PP2400412448 Huyết áp điện tử

*Chất liệu: vỏ nhựa ABS.

*Sử dụng đo huyết áp bắp tay.

*Giới hạn đo: 0 đến ≥280mmHg. Độ sai 

số: +/-3mmHg.

*Nguồn điện: máy sử dụng 4 viên pin 

AAA.

*Bộ nhớ: máy có khả năng nhớ được kết 

quả của lần đo cuối.

Cái 4
 Không có nhà 

thầu tham dự 

13 26 PP2400412449 Huyết áp kế 

*Dùng cho người lớn. 

* Bao gồm :

-  Quả bóp hơi bằng cao su; 

-  Đồng hồ có khoảng đo: 0 - 300 mmHg. 

Độ chính xác: ±3mmHg

- Dây dẫn khí ;

- Bao đo bằng vải.

Cái 4
 Không có nhà 

thầu tham dự 

14 27 PP2400412450 Khẩu trang y tế 
* Khẩu trang 4 lớp tiệt trùng, không gây 

dị ứng. 
Cái 19.000

 Không có nhà 

thầu tham dự 

15 28 PP2400412451
Khóa 3 chạc không 

dây
* Chất liệu nhựa y tế Cái 200

 Không có nhà 

thầu tham dự 

16 29 PP2400412452 Kim chích lấy máu
* Chất liệu thép không rỉ.

Cái 800
 Không có nhà 

thầu tham dự 

17 30 PP2400412453 Kim khâu tròn 

* Chất liệu: Thép không rỉ.

* Kích thước 7 x17mm, đầu kim tam 

giác

Cái 2.100
 Không có nhà 

thầu tham dự 

18 32 PP2400412455
Kim tiêm dùng lấy 

thuốc 

* Chất liệu: Thép không rỉ,  đầu kim sắc 

nhọn, có nắp chụp bảo vệ.

* Số 25G

*Tiệt trùng

Cái 20.000
 Không có nhà 

thầu tham dự 

19 33 PP2400412456 Lam kính
* Kích thước: 25,4mm x 76,2mm.

* Hộp  ≥ 72 cái.
Hộp 8

 Không có nhà 

thầu tham dự 

20 34 PP2400412457 Lamen

* Chất liệu: Thủy tinh dùng trong y tế.

* Kích thước: 22mm x 22mm.

* Hộp ≥ 100 cái
Hộp 4

 Không có nhà 

thầu tham dự 

21 35 PP2400412458 Lưỡi dao mổ 
* Chất liệu: được làm từ thép không gỉ.

* Số 11.
Cái 5.300

 Không có nhà 

thầu tham dự 

22 36 PP2400412459 Lưỡi dao mổ 
* Chất liệu: được làm từ thép không gỉ.

* Số 15.
Cái 6.000

 Không có nhà 

thầu tham dự 

23 38 PP2400412461 Mũ giấy y tế
* Chất liệu vải không dệt.

Đóng gói: tiệt trùng: 1 cái/ gói
Cái 600

 Không có nhà 

thầu tham dự 



24 39 PP2400412462 Nước cất 
* Nước cất 2 lần vô khuẩn. 

* Can 10 lít
Lít 40

 Không có nhà 

thầu tham dự 

25 40 PP2400412463 Túi hấp tiệt trùng
* Kích thước: 190mm x 360mm±10%

* Hộp tối thiểu 200 cái.
Hộp 5

 Không có nhà 

thầu tham dự 

26 41 PP2400412464 Xốp cầm máu tự tiêu
* Chất liệu bông xốp tan tự nhiên.

* Kích thước: 7-8cmx5cmx1cm.
Miếng 50

 Không có nhà 

thầu tham dự 

27 43 PP2400412466

Ống, dây hút đờm, 

dịch, khí, mỡ các loại, 

các số

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế 

* Các số. 

* Tiệt trùng.

Cái 100
 Không có nhà 

thầu tham dự 

28 44 PP2400412467
Filter lọc khuẩn máy 

thở

Thể tích: 250-1500ml - Hiệu quả lọc vi 

khuẩn (BFE): 99,9% - Hiệu quả lọc virus 

(VFE): 99,9% -Đã tiệt trùng.

Cái 200
 Không có nhà 

thầu tham dự 

29 45 PP2400412468
Miếng dán điện cực đo 

ECG Monitoring

Miếng dán điện cực đo điện tâm đồ ECG 

dùng một lần. Bề mặt tiếp xúc dạng gel. 

Miếng dán dạng foam bền

Cái 500
 Không có nhà 

thầu tham dự 

30 46 PP2400412469
Đầu kim rửa hút I/A 

cong

Phù hợp với máy Phaco Infinity, kim rửa 

hút Intrepid cong, - Kích thước lỗ đầu tip 

0.3mm +/- 0,01mm, túi 1 cái.

Cái 10
 Không đáp 

ứng E-HSMT 

31 47 PP2400412470
Bóng đèn dùng cho 

sinh hiển vi khám mắt

Bóng đèn Halogen 6v- 20w có chân đế 

tròn
Cái 18

 Không có nhà 

thầu tham dự 

32 48 PP2400412471
Bóng đèn cho kính 

hiển vi khám bệnh

Bóng Halogen, công suất 12V-20W. 

Bóng đèn ghim phù hợp cho kính hiển vi 

khám bệnh. 

Cái 8
 Không có nhà 

thầu tham dự 

33 49 PP2400412472

Bóng đèn soi đáy mắt 

trực tiếp phù hợp cho 

đèn Heine Beta 200

Bóng Halogen, công suất 2.5V. Cái 6
 Không đáp 

ứng E-HSMT 

34 50 PP2400412473
Bóng đèn phù hợp cho 

đèn gù ánh sáng lạnh

Bóng Halogen, công suất 12V-20W. Hộp 

1 cái
Cái 10

 Không có nhà 

thầu tham dự 

35 51 PP2400412474

Bóng đèn dùng cho 

sinh hiển vi khám mắt 

Inami

Bóng đèn Halogen 12V-50W cái 32
 Không đáp 

ứng E-HSMT 

36 52 PP2400412475

Bóng đèn dùng cho 

Đèn soi bóng đồng tử 

Keeler 

Bóng đèn Halogen 3.6v cái 12
 Không đáp 

ứng E-HSMT 

37 53 PP2400412476

Bóng đèn dùng cho 

máy đo giác mạc kế 

Topcon-  OM -4

Bóng đèn  Halogen 6V- 2.4 W cái 10
 Không có nhà 

thầu tham dự 

38 54 PP2400412477

Bóng đèn Halogen 

dùng cho kính hiển vi 

phẩu thuật

 Bóng halogen dạng chén, đuôi 2 chân, 

12V - 100W. Hộp/1 cái.
Cái 10

 Không có nhà 

thầu tham dự 

39 55 PP2400412478

Bóng đèn Halogen 

dùng cho kính hiển vi 

phẩu thuật

Bóng halogen điện áp: 15V- 150W. Hộp 

1 cái
Cái 40

 Không có nhà 

thầu tham dự 



40 56 PP2400412479

Đuôi bóng đèn phù 

hợp kính hiển vi phẫu 

thuật 

Sử dụng phù hợp với bóng đèn Halogen 

kính sinh hiển vi phẫu thuật IWD200 – 

Nhật

Cái 40
 Không có nhà 

thầu tham dự 

41 57 PP2400412480 Bóng đèn Halogen
Sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự

động, 12V- 20W 
Cái 6

 Không có nhà 

thầu tham dự 

Danh mục bao gồm 41 khoản


